
UBND XÃ TRÀ TẬP 
PHÒNG VĂN HOÁ – XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VHXH Trà Tập, ngày     tháng     năm 2025 
V/v đề nghị báo giá triển khai 

công việc và mua sắm trang thiết 
bị nâng cấp, cải tạo hệ thống 

mạng LAN 

 

            Kính gửi: Các Công ty/Doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị. 
 

Hiện nay, UBND xã Trà Tập có nhu cầu triển khai công việc và mua sắm 
trang thiết bị nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN. Để có cơ sở xác định giá 
dịch vụ triển khai công việc và trang thiết bị, Phòng Văn hoá – Xã hội xã Trà 
Tập kính đề nghị quý Công ty/Doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị quan tâm, 
gửi báo giá (giá bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, cấu hình, cài đặt, kết nối 
và hoàn thiện vào hệ thống mạng LAN hiện hữu, vận hành thử và chuyển giao 
công nghệ tại nơi sử dụng) với nội dung như sau: 

- Danh mục triển khai công việc và mua sắm trang thiết bị đề nghị báo 
giá: Chi tiết tại phụ lục đính kèm; 

- Địa điểm cung cấp: UBND xã Trà Tập, địa chỉ: Thôn 6, Xã Trà Tập, 
thành phố Đà Nẵng; 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày, kể từ ngày ban hành văn bản đề 
nghị báo giá; 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá tối thiểu: 90 ngày; 

- Thông tin liên hệ, địa chỉ tiếp nhận báo giá: 

+ Họ và tên: Hồ Thanh Truyền 
+ Chức vụ: Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 
+ SĐT: 0987084110 
+ Địa chỉ: Phòng Văn hoá – Xã hội xã Trà Tập, Thôn 6, Xã Trà Tập, 

thành phố Đà Nẵng. 

Phòng Văn hoá – Xã hội xã Trà Tập rất mong nhận được sự quan tâm và 
gửi báo giá của quý đơn vị. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT VHXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 
 

Hồ Phú Ninh 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ 

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
 

STT Hạng mục thực hiện Đơn vị 
 Khối 
lượng  

I. 
HẠNG MỤC THÁO DỠ THIẾT BỊ TỪ XÃ 
TRÀ CANG, TRÀ DON CHUYỂN VỀ XÃ TRÀ 
TẬP 

    

1 
Tháo dỡ thiết bị mạng chuyển mạch Switch, loại 
thiết bị chuyển mạch switch 24 
 cổng tầng 1 và 2 

1 thiết bị 4 

2 Tháo dỡ thiết bị phát sóng wifi âm trần 1 thiết bị 10 
3 Tháo dỡ tủ mạng loại 32U - 12U - 6U 1 thiết bị 5 
4 Tháo dỡ hệ thống camera loại thiết bị trực tuyến 1 thiết bị 1 
5 Tháo dỡ di dời hệ thống âm thanh trực tuyến Ht 1 

6 
Tháo dỡ dịch chuyển hệ thống trực tuyến gồm: tháo 
dỡ ti vi (3 cái) 

HT 3 

II. 
LẮP ĐẶT CẢI TẠO MẠNG LAN NỘI BỘ 
UBND XÃ TRÀ TẬP 

    

1 
Lắp đặt sợi cáp tín hiệu USB từ máy tính đến thiết 
bị trực tuyến camera  

m 30 

2 
Lắp đặt khung giá treo, loại giá treo tường cho ti vi 
55 Inch 

Cái 2 

3 
Lắp đặt thiết bị của Hệ thống trực tuyến, loại thiết 
bị camera PTZ 

1 thiết bị 1 

4 
Lắp đặt thiết bị của Hệ thống trực tuyến, loại thiết 
bị màn hình ti vi hiển thị trực tuyến 

1 thiết bị 2 

5 Lắp đặt gen nổi và đi cáp, nẹp 40x60mm m 170 

6 Lắp đặt gen nổi và đi cáp, nẹp 30mm m 347 

7 Lắp đặt dây cáp đồng UTP CAT6 m 1.830 

8 
Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong ống chìm, tiết 
diện dây dẫn 6mm 

m 100 

9 
Lắp đặt và cài đặt module điều khiển trung tâm 
(Access Point)Access1 
 thiết bị1 thiết bị 

1 thiết bị 10 

10 
Lắp đặt thiết bị chuyển mạch switch Layer 2, loại 
24 cổng (thiết bị tháo dỡ tận dụng từ Trà Don mang 
sang)   

1 thiết bị 4 
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11 
Lắp đặt thiết bị định tuyến Internet Loadblance và 
cấu hình đồng bộ kênh truyền Internet vào hệ thống  

1 thiết bị 1 

III. 
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN MỞ 
RỘNG  

    

1 Camera trực tuyến Cycam 810 Cái 1 
2 Cáp USB nối dài 30m Sợi 1 
3 Cáp HDMI 25 mét Sợi 2 
4 Bộ chia HDMI 1 ra 4 cái 1 

IV. 
HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT CHO 
MẠNG NỘI BỘ 

    

1 Tủ LPI cắt lọc sét 100A, 1 pha Cái 1 
2 Cáp đồng thoát sét mét 200 
3 Bản đồng tiếp địa cái 1 
4 Vật tư phụ, phụ kiện cho lắp đặt tiếp địa Gói 1 

V 
HỆ THỐNG MẠNG LAN KHU LÀM VIỆC 
MỞ RỘNG VÀ NHÀ CÔNG VỤ  

    

1 Lắp đặt gen nổi và đi cáp, nẹp 30mm mét 85 
2 Lắp đặt dây cáp đồng UTP CAT6 mét 150 

VI 
DỊCH VỤ DUY TRÌ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 
TƯỜNG LỬA SDWAN 

    

1 

Bản quyền tường lửa SDWAN Fortinet 80F   
FC-10-0080F-950-02-12 Unified Threat Protection 
(UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, 
Application Control, URL, DNS & Video Filtering, 
Antispam Service, and FortiCare Premium) 

Gói/ 1 
năm 

1 
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